
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64AE KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Công nghệ hàng không vũ trụ 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19021144 Ngô Đăng Hoàng Anh 22/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

2.  19021145 Ngô Việt Anh 18/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

3.  19021143 Nguyễn Đình Anh 23/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

4.  19021142 Nguyễn Quang Anh 11/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

5.  19021146 Nguyễn Quốc Anh 27/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

6.  19021147 Phan Thị Ngọc Ánh 22/12/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-A-E 

7.  19021149 Vương Đức Chiến 07/11/1999 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

8.  19021155 Nguyễn Phú Dũng 22/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

9.  19021154 Nguyễn Tiến Dũng 17/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

10.  19021156 Lê Tùng Dương 04/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

11.  19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

12.  19021152 Nguyễn Trọng Đạt 08/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

13.  19021150 Nguyễn Hải Đăng 11/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

14.  19021153 Lê Quang Đức 01/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

15.  19021159 Vũ Minh Hiếu 13/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

16.  19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng 12/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

17.  19021161 Nguyễn Trọng Hoàng 16/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

18.  19021162 Phạm Xuân Huấn 28/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

19.  19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

20.  19021163 Nguyễn Việt Hùng 02/06/2000 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

21.  19021165 Bùi Quốc Huy 25/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

22.  19021166 Trần Thị Thanh Huyền 19/07/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-A-E 

23.  19021167 Hoàng Trung Kiên 04/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

24.  19021169 Lê Tuấn Kiệt 17/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

25.  19021168 Vũ Tuấn Kiệt 10/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

26.  19021171 Trịnh Viết Mạnh 17/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

27.  19021174 Nguyễn Công Minh 13/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

28.  19021175 Nguyễn Quang Minh 09/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

29.  19021173 Nguyễn Trọng Minh 15/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

30.  19021172 Trần Quang Minh 16/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

31.  19021177 Hà Văn Nguyên 27/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

32.  19021178 Bùi Xuân Phúc 24/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

33.  19021179 Bùi Hữu Phước 24/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

34.  19021180 Phùng Minh Phương 07/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

35.  19021182 Dương Minh Quang 10/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19021183 Nguyễn Trường Sơn 23/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

37.  19021184 Cao Khánh Tân 14/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

38.  19021186 Nguyễn Phạm Ninh Thanh 24/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

39.  19021188 Nguyễn Trung Thành 21/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

40.  19021187 Nguyễn Xuân Thành 13/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

41.  19021190 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/03/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-A-E 

42.  19021185 Nguyễn Đức Thắng 31/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

43.  19021191 Lê Đình Thi 28/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

44.  19021192 Nguyễn Mai Thương 19/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-A-E 

45.  19021194 Ngô Thị Trang 09/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-A-E 

46.  19021195 Bế Quốc Trung 07/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

47.  19021196 Hoàng Hữu Trường 17/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

48.  19021198 Bùi Minh Tú 28/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-A-E 

49.  19021199 Hoàng Thanh Tùng 07/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

50.  19021202 Dương Quang Vinh 19/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

51.  19021201 Lê Văn Vinh 09/09/2000 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

52.  19021200 Lê Văn Vinh 09/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

53.  19021203 Lê Quang Vũ 06/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-A-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64AG KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Công nghệ nông nghiệp 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19021543 Đặng Văn Chiến 25/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

2.  19021550 Nguyễn Như Duy 23/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

3.  19021548 Lâm Đức Dương 23/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

4.  19021544 Nguyễn Hoàng Đạo 19/08/2000 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

5.  19021545 Đỗ Hồng Đức 11/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

6.  19021547 Lê Trọng Đức 02/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

7.  19021546 Nguyễn Anh Đức 17/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

8.  19021551 Nguyễn Đức Hải 08/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

9.  19021552 Phạm Mỹ Hạnh 29/03/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

10.  19021553 Hoàng Minh Hiếu 30/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

11.  19021555 Nguyễn Thị Hồng 15/01/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

12.  19021557 Nguyễn Thị Phương Huê 09/12/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

13.  19021558 Nghiêm Thị Huế 10/01/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

14.  19021559 Nguyễn Thị Thu Hương 12/08/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

15.  19021561 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/01/2000 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

16.  19021563 Trịnh Duy Linh 06/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

17.  19021564 Nguyễn Thành Long 22/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

18.  19021565 Nguyễn Hữu Miện 25/05/2000 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

19.  19021566 Hoàng Thị Hồng Nga 16/12/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

20.  19021567 Vàng Văn Nhất 17/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

21.  19021568 Nguyễn Thế Ngọc Phượng 23/05/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AG 

22.  19021569 Lương Hữu Quyết 08/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

23.  19021570 Quách Văn Sơn 06/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

24.  19021571 Phạm Đình Thản 06/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

25.  19021572 Ngô Công Thành 07/12/2000 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

26.  19021573 Nguyễn Văn Thiện 27/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

27.  19021574 Trần Tuấn Tiến 20/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

28.  19021576 Dương Kim Trung 24/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

29.  19021577 Lê Tiến Vượng 12/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AG 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64AT KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19021578 Phạm Văn Bảo 10/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

2.  19021579 Hoàng Hữu Chiến 07/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

3.  19021580 Nguyễn Xuân Chiến 23/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

4.  19021581 Nguyễn Thành Công 30/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

5.  19021583 Lê Văn Cường 21/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

6.  19021582 Vũ Mạnh Cường 13/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

7.  19021590 Nguyễn Tấn Dũng 19/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

8.  19021589 Nguyễn Tiến Dũng 28/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

9.  19021593 Hà Duy Dương 15/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

10.  19021592 Nguyễn Đình Dương 17/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

11.  19021586 Nguyễn Tiến Đạt 09/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

12.  19021585 Đoàn Hải Đăng 28/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

13.  19021584 Trần Hải Đăng 14/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

14.  19021587 Nguyễn Văn Đồng 30/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

15.  19021588 Hoàng Ngọc Đức 15/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

16.  19021591 Ngô Chí Được 20/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

17.  19021594 Đoàn Minh Hào 05/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

18.  19021595 Đinh Thị Thu Hiền 29/07/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AT 

19.  19021597 Bành Sơn Hoàng 30/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

20.  19021598 Nguyễn Văn Hoàng 12/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

21.  19021596 Phạm Duy Hoàng 23/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

22.  19021599 Nguyễn Văn Huân 01/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

23.  19021600 Tạ Ngọc Huấn 06/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

24.  19021601 Nguyễn Duy Hùng 03/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

25.  19021603 Nguyễn Quang Huy 07/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

26.  19021602 Vũ Quang Hưng 03/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

27.  19021604 Nguyễn Công Kiên 03/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

28.  19021605 Phan Trung Kiên 21/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

29.  19021606 Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 01/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

30.  19021607 Phạm Quang Long 16/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

31.  19021608 Phạm Đức Minh 01/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

32.  19021609 Nguyễn Hoài Nam 06/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

33.  19021610 Nguyễn Phương Nam 25/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

34.  19021611 Trần Đại Nghĩa 08/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

35.  19021612 Đỗ Đình Nhã 28/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19021613 Hồ Thức Nhân 26/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

37.  19021614 Nguyễn Hoàng Phúc 31/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

38.  19021616 Nguyễn Minh Quang 06/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

39.  19021615 Trịnh Hữu Quân 09/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

40.  19021617 Cù Đức Sang 30/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

41.  19021618 Bùi Hồng Sơn 09/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

42.  19021619 Nguyễn Phúc Thiên Sơn 20/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

43.  19021621 Chu Mạnh Tân 14/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

44.  19021622 Đặng Ngọc Thạch 27/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

45.  19021623 Nguyễn Duy Thái 24/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

46.  19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

47.  19021625 Chu Văn Thìn 01/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

48.  19021626 Trần Văn Thịnh 15/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

49.  19021627 Vũ Trung Thông 12/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

50.  19021628 Đỗ Đức Thuận 17/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

51.  19021629 Đỗ Minh Tiến 02/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

52.  19021630 Nguyễn Mạnh Toàn 26/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

53.  19021632 Đặng Văn Trung 25/02/2000 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

54.  19021631 Phạm Thành Trung 15/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

55.  19021633 Nguyễn Đắc Tú 24/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

56.  19021634 Phan Duy Tuân 23/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

57.  19021635 Dương Thị Tố Uyên 26/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-AT 

58.  19021636 Bùi Văn Việt 08/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

59.  19021637 Nguyễn Tất Việt 19/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-AT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64E KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Kỹ thuật năng lượng 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19020669 Nguyễn Duy Anh 13/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

2.  19020664 Phạm Đức Anh 05/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

3.  19020665 Phạm Việt Anh 17/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

4.  19020670 Nguyễn Đức Bằng 06/05/2000 Nam QH-2019-I/CQ-E 

5.  19020674 Lại Chí Công 17/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

6.  19020672 Vũ Thành Công 17/07/2000 Nam QH-2019-I/CQ-E 

7.  19020673 Vũ Thành Công 25/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

8.  19020679 Nguyễn Công Doanh 20/01/2000 Nam QH-2019-I/CQ-E 

9.  19020684 Lương Đình Dũng 26/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

10.  19020686 Phạm Trường Giang 10/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

11.  19020687 Tăng Thị Giang 10/01/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-E 

12.  19020690 Tạ Trần Tuấn Hảo 04/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

13.  19020693 Nguyễn Duy Hiệp 19/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

14.  19020697 Bùi Thọ Hiếu 13/01/1999 Nam QH-2019-I/CQ-E 

15.  19020701 Trương Tấn Hoàng 14/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

16.  19020703 Trần Thị Hồng 19/03/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-E 

17.  19020711 Bùi Quốc Huy 28/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

18.  19020709 Vũ Thế Huy 30/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

19.  19020721 Nguyễn Thế Thành Luân 10/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

20.  19020724 Đỗ Minh 23/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

21.  19020723 Lê Đức Minh 02/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

22.  19020728 Phạm Văn Minh 22/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

23.  19020729 Bùi Văn Mười 08/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

24.  19020731 Vũ Văn Nam 01/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

25.  19020733 Nguyễn Thị Nga 19/10/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-E 

26.  19020736 Phan Đình Nghĩa 09/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

27.  19020737 Hoàng Như Ngọc 19/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-E 

28.  19020739 Phạm Phú Nhuận 04/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

29.  19020741 Đại Hùng Phi 06/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

30.  19020743 Nguyễn Tài Phúc 18/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

31.  19021638 Phạm Hoàng Quân 21/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

32.  19020749 Lò Hữu Sơn 01/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

33.  19020752 Nguyễn Đức Tân 23/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

34.  19020753 Nguyễn Ngọc Tân 25/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

35.  19020756 Nguyễn Tiến Nhật Tân 01/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19020760 Ngô Văn Thành 23/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

37.  19020761 Phan Nguyễn Thành 01/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

38.  19020762 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 01/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-E 

39.  19020758 Đinh Việt Thắng 12/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

40.  19020765 Cao Xuân Thình 24/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

41.  19020766 Nguyễn Thị Thơm 07/12/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-E 

42.  19020768 Vũ Bá Thụy 12/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

43.  19020770 Ngô Thượng Tiến 16/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

44.  19020771 Nguyễn Kiều Trang 17/11/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-E 

45.  19020782 Đỗ Trọng Tuấn 19/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

46.  19020780 Hoàng Huy Tuấn 20/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

47.  19020781 Nguyễn Minh Tuấn 07/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64H KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Cơ kỹ thuật 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19020791 Đoàn Văn Bình 13/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

2.  19020792 Phạm Thành Công 08/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

3.  19020793 Nguyễn Đức Cương 19/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

4.  19020794 Trần Quốc Cường 25/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

5.  19020803 Nguyễn Tuấn Dũng 20/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

6.  19020801 Trần Đăng Dũng 23/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

7.  19020802 Trịnh Văn Dũng 05/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

8.  19020806 Trần Hữu Duy 01/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

9.  19020804 Nguyễn Hoàng Dương 27/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

10.  19020805 Nguyễn Văn Dương 24/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

11.  19020796 Phạm Ngọc Đạt 27/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

12.  19020795 Vũ Thành Đạt 18/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

13.  19020797 Nguyễn Phương Đông 19/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

14.  19020798 Phạm Thành Đông 09/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

15.  19020799 Nguyễn Việt Đức 01/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

16.  19020807 Vũ Minh Giang 08/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

17.  19020809 Đào Đình Hải 21/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

18.  19020808 Hà Minh Hải 10/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

19.  19020810 Phạm Vĩnh Hải 06/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

20.  19020811 Đặng Vũ Hiệp 25/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

21.  19020814 Bùi Xuân Hiếu 25/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

22.  19020815 Đinh Văn Hiếu 17/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

23.  19020813 Lê Minh Hiếu 21/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

24.  19020812 Nguyễn Đình Hiếu 22/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

25.  19020816 Phạm Văn Hiếu 12/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

26.  19020817 Đỗ Thiện Hòa 20/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

27.  19020819 Cao Việt Hoàng 04/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

28.  19020821 Đinh Việt Hoàng 20/03/2000 Nam QH-2019-I/CQ-H 

29.  19020818 Nguyễn Văn Hoàng 28/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

30.  19020822 Nguyễn Viết Hoàng 22/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

31.  19020820 Vũ Huy Hoàng 06/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

32.  19020823 Nguyễn Thái Học 16/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

33.  19020824 Vũ Mạnh Hùng 16/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

34.  19020829 Nguyễn Hoàng Huy 03/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

35.  19020830 Từ Quang Huy 23/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19020828 Lê Văn Hưng 08/12/1996 Nam QH-2019-I/CQ-H 

37.  19020827 Nguyễn Đăng Hưng 10/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

38.  19020826 Trần Quang Hưng 18/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

39.  19020831 Nguyễn Xuân Khang 19/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

40.  19020833 Thiều Văn Khánh 22/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

41.  19020834 Nguyễn Trí Kiên 20/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

42.  19020835 Phạm Đức Kiên 01/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

43.  19020836 Phạm Văn Linh 02/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

44.  19020838 Lê Hoàng Long 27/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

45.  19020839 Phạm Hữu Long 09/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

46.  19020837 Lê Văn Lộc 05/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

47.  19020840 Phí Hữu luận 01/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

48.  19020841 Bùi Quang Lực 28/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

49.  19020842 Cao Tiến Mạnh 30/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

50.  19020845 Đỗ Hùng Nam 17/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

51.  19020844 Ngô Quang Nam 20/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

52.  19020846 Nguyễn Thị Hoài Nhung 08/11/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-H 

53.  19020848 Phạm Văn Phương 02/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

54.  19020850 Vũ Minh Quang 04/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

55.  19020849 Phạm Hồng Quân 16/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

56.  19020851 Dương Ngọc Quý 19/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

57.  19020852 Lường Thị Quyên 19/04/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-H 

58.  19020853 Nguyễn Thế Quyền 20/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

59.  19020854 Nguyễn Văn Sơn 27/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

60.  19020855 Đỗ Bá Tấn 07/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

61.  19020856 Nguyễn Văn Thái 16/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

62.  19020858 Nguyễn Văn Thắng 28/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

63.  19020857 Vũ Đức Thắng 16/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

64.  19020859 Nguyễn Văn Thế 25/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

65.  19020860 Nguyễn Đình Thưởng 29/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

66.  19020862 Bùi Duy Toàn 13/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

67.  19020861 Lý Văn Toàn 22/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

68.  19020863 Đỗ Thị Trang 16/10/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-H 

69.  19020864 Vũ Tiến Triển 09/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

70.  19020865 Đoàn Văn Trình 05/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

71.  19020869 Hoàng Tiệp Trường 04/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

72.  19020868 Mai Đăng Trường 09/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

73.  19020867 Nguyễn Quang Trường 14/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

74.  19020866 Phạm Xuân Trường 18/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

75.  19020870 Nguyễn Xuân Tú 15/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

76.  19020871 Nguyễn Bá Tuấn 23/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

77.  19020872 Lại Đức Tùng 02/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

78.  19020874 Nguyễn Long Vũ 06/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

79.  19020875 Nguyễn Đăng Vương 30/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64K1 KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Kỹ thuật máy tính 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19020498 Nguyễn Tuấn Anh 15/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

2.  19020495 Nông Đức Việt Anh 01/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

3.  19020499 Phạm Hoàng Anh 04/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

4.  19020501 Nguyễn Đình Bách 20/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

5.  19020504 Vũ Minh Chiến 26/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

6.  19020509 Đỗ Nguyễn Cương 16/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

7.  19020531 Nguyễn Tiến Dũng 20/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

8.  19020530 Văn Quốc Dũng 07/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

9.  19020519 Hoàng Văn Đạt 23/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

10.  19020517 Phạm Tuấn Đạt 26/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

11.  19020525 Lê Hữu Đức 11/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

12.  19020529 Nguyễn Ngọc Đức 03/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

13.  19020526 Trần Huỳnh Đức 01/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

14.  19020536 Cà Văn Ghi 22/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

15.  19020541 Nguyễn Hoàng Hiệp 17/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

16.  19020088 Nguyễn Tiến Hùng 31/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

17.  19020552 Tống Văn Hùng 29/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

18.  19020564 Trần Ngọc Kính 28/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

19.  19020566 Trịnh Nguyên Lân 15/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

20.  19020570 Mai Thị Kim Loan 22/10/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-K1 

21.  19020573 Bùi Văn Luân 25/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

22.  19020578 Nguyễn Tiến Mạnh 16/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

23.  19020581 Cao Kỳ Nam 03/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

24.  19020580 Nguyễn Văn Nam 12/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

25.  19020586 Nguyễn Tiến Nghĩa 05/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

26.  19020588 Trần Minh Ngọc 19/04/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-K1 

27.  19020590 Mai Hồng Nhật 27/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

28.  19020592 Hoàng Văn Phong 18/09/2000 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

29.  19020600 Lầu Văn Quang 16/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

30.  19020596 Nguyễn Việt Quân 25/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

31.  19020602 Nguyễn Ngọc Quyết 18/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

32.  19020606 Lê Tấn Sang 20/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

33.  19020607 Đinh Ngọc Sơn 20/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

34.  19020611 Nguyễn Hoài Sơn 16/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

35.  19020610 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 26/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19020609 Nguyễn Trường Sơn 01/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

37.  19020620 Nguyễn Công Tân 04/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

38.  19020621 Phùng Đức Thản 30/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

39.  19020628 Đinh Duy Thành 20/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

40.  19020629 Nguyễn Sỹ Thành 15/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

41.  19020622 Trần Quyết Thắng 06/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

42.  19020632 Nguyễn Thiêm 04/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

43.  19020637 Trần Vũ Toàn 03/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

44.  19020640 Trần Minh Trí 07/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

45.  19020641 Bùi Văn Trình 09/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

46.  19020648 Lý Minh Tú 30/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

47.  19020652 Nguyễn Phúc Tuệ 29/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

48.  19020653 Triệu Thanh Tùng 27/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

49.  19020657 Phạm Đức Việt 11/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

50.  19020658 Cấn Quốc Vinh 14/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64K2 KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Kỹ thuật máy tính 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19020496 Lưu Việt Anh 05/12/2000 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

2.  19020493 Nguyễn Hoàng Anh 25/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

3.  19020502 Phạm Quốc Bảo 27/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

4.  19020503 Lê Huy Bình 08/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

5.  19020507 Nguyễn Công Chức 05/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

6.  19020508 Dương Bình Cương 27/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

7.  19020515 Trần Nhật Danh 15/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

8.  19020524 Nguyễn Ngọc Du 01/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

9.  19020532 Phạm Tiến Dũng 20/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

10.  19020534 Nguyễn Văn Duy 13/11/1999 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

11.  19020535 Lê Thị Mỹ Duyên 28/06/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-K2 

12.  19020513 Nguyễn Văn Đại 31/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

13.  19020516 Nguyễn Hữu Đạt 07/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

14.  19020528 Nguyễn Văn Đức 28/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

15.  19020537 Nguyễn Hoàng Hải 25/09/1999 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

16.  19020542 Đoàn Văn Hiệp 26/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

17.  19020545 Lê Thanh Hiếu 29/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

18.  19020544 Nguyễn Hữu Hiếu 11/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

19.  19020551 Trương Huy Hoàng 04/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

20.  19020553 Nguyễn Văn Hùng 06/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

21.  19020558 Bùi Ngọc Huy 16/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

22.  19020554 Trịnh Xuân Hưng 28/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

23.  19020563 Nguyễn Ngọc Khang 15/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

24.  19020565 Phan Thế Lam 09/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

25.  19020568 Khổng Quang Linh 01/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

26.  19020567 Nguyễn Quang Linh 17/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

27.  19020571 Nguyễn Viết Long 12/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

28.  19020575 Nguyễn Thị Lương 14/07/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-K2 

29.  19020579 Nguyễn Quang Minh 02/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

30.  19020582 Hoàng Hải Nam 05/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

31.  19020584 Phạm Thanh Ngân 29/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

32.  19020585 Đỗ Thanh Nghị 15/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

33.  19020591 Trần Hải Ninh 17/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

34.  19020598 Bùi Minh Quân 21/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

35.  19020603 Nguyễn Văn Quyết 12/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19020615 Lê Sỹ Trường Sơn 11/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

37.  19020612 Nguyễn Ngọc Sơn 15/11/1997 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

38.  19020608 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 25/12/2000 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

39.  19020613 Nguyễn Thái Sơn 08/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

40.  19020617 Nguyễn Minh Tân 06/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

41.  19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

42.  19020624 Trần Ngọc Thắng 12/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

43.  19020634 Cấn Quang Thịnh 05/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

44.  19020635 Đào Duy Thuận 28/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

45.  19020636 Luyện Huy Tín 11/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

46.  19020646 Bạch Văn Trung 21/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

47.  19020643 Nguyễn Quốc Trung 25/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

48.  19020651 Nguyễn Đình Tuấn 21/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

49.  19020650 Nguyễn Mạnh Tuấn 28/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

50.  19020654 Dương Quang Tùng 02/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

51.  19020659 Trần Ngọc Vinh 18/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-K2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64N KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19020202 Nguyễn Đức An 30/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

2.  19020031 Lê Hoàng Anh 15/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

3.  19020212 Nguyễn Việt Anh 30/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

4.  19020217 Đàm Đức Ánh 01/11/1999 Nam QH-2019-I/CQ-N 

5.  19020227 Nguyễn Duy Chiến 14/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

6.  19020228 Vũ Minh Chiến 28/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

7.  19020235 Phan Văn Cơ 17/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

8.  19020237 Đỗ Mạnh Cường 13/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

9.  19020264 Nguyễn Phan Việt Dũng 01/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

10.  19020244 Đỗ Văn Đạt 16/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

11.  19020242 Nguyễn Quang Đăng 18/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

12.  19020251 Hoàng Văn Đô 23/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

13.  19020259 Lê Văn Đức 02/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

14.  19020266 Nguyễn Duy Đường 28/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

15.  19020277 Phí Mạnh Hải 18/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

16.  19020287 Trần Đức Hiếu 15/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

17.  19020292 Vũ Minh Hiếu 31/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

18.  19020299 Phạm Ngọc Hoàng 10/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

19.  19020302 Trần Ích Hoàng 14/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

20.  19020307 Lục Thị Huệ 15/12/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

21.  19020309 Bùi Đức Hùng 09/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

22.  19020313 Trần Văn Hùng 04/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

23.  19020322 Nguyễn Tấn Huy 08/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

24.  19020327 Vũ Thị Huyền 21/01/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

25.  19020333 Ngô Ngọc Khánh 16/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

26.  19020335 Đàm Tam Khoa 11/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

27.  19020336 Phan Đăng Khoa 28/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

28.  19020340 Dương Trung Kiên 26/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

29.  19020339 Vũ Anh Kiên 03/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

30.  19020343 Mai Ngọc Lâm 22/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

31.  19020363 Nguyễn Duy Mạnh 25/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

32.  19020360 Phạm Đức Mạnh 14/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

33.  19020365 Trần Đức Mạnh 16/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

34.  19020368 Dương Hồng Minh 11/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

35.  19020072 Nguyễn Quang Minh 20/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19020389 Tô Viết Ninh 12/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

37.  19020408 Đặng Thế Quang 12/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

38.  19020398 Bùi Quang Quân 06/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

39.  19020414 Trần Thị Diễm Quỳnh 07/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

40.  19020417 Đoàn Hoàng Sơn 02/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

41.  19020432 Đinh Mạnh Tân 25/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

42.  19020437 Chu Huy Thái 11/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

43.  19020444 Trần Phương Thảo 20/09/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

44.  19020450 Nguyễn Công Thư 13/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

45.  19020449 Nguyễn Thị Thư 15/03/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

46.  19020462 Đỗ Thu Trang 04/05/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

47.  19020468 Nguyễn Việt Trung 31/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

48.  19020467 Tạ Ngọc Trung 23/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

49.  19020473 
Nguyễn Quang Nhật 

Trường 
03/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

50.  19020480 Trần Sơn Tùng 19/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

51.  19020484 Lê Minh Tuyến 20/04/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

52.  19020485 Nguyễn Quang Vinh 21/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-N 

53.  19020490 Đào Thị Hải Yến 09/12/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64R KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Kỹ thuật Robot 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19020491 Nguyễn Hữu An 29/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

2.  19020492 Lương Đức Anh 20/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

3.  19020497 Nguyễn Tuấn Anh 28/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

4.  19020494 Trần Nam Anh 01/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

5.  19020500 Nguyễn Thị Ánh 14/07/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-R 

6.  19020505 Nguyễn Đình Chiến 30/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

7.  19020506 Trần Văn Chiến 19/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

8.  19020510 Chu Việt Cường 11/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

9.  19020512 Nguyễn Văn Cường 08/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

10.  19020523 Phạm Đăng Du 01/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

11.  19020518 Dương Công Đạt 08/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

12.  19020520 Đỗ Hữu Đạt 25/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

13.  19020522 Phạm Ngọc Lam Điền 21/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

14.  19020527 Phạm Anh Đức 02/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

15.  19020540 Trần Đức Hiến 01/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

16.  19020548 Phan Văn Hinh 03/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

17.  19020550 Trần Huy Hoàng 26/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

18.  19020559 Đặng Nguyễn Huy 01/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

19.  19020557 Phạm Quang Huy 19/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

20.  19020555 Nguyễn Phú Hưởng 03/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

21.  19020556 Nguyễn Văn Hưởng 05/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

22.  19020561 Nguyễn Văn Khá 18/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

23.  19020569 Đỗ Văn Linh 03/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

24.  19020572 Dương Đình Long 24/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

25.  19020577 Nguyễn Thị Ngọc Mai 20/05/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-R 

26.  19020028 Dương Văn Minh 07/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

27.  19020583 Nguyễn Thành Nam 21/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

28.  19020587 Phạm Hoàng Nghĩa 31/08/2000 Nam QH-2019-I/CQ-R 

29.  19020589 Phạm Đăng Nguyên 13/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

30.  19020593 Đỗ Nam Phong 24/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

31.  19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam QH-2019-I/CQ-R 

32.  19020595 Đàm Ngọc Phương 31/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

33.  19020604 Nguyễn Thị Quỳnh 28/08/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-R 

34.  19020605 Nguyễn Tự Sang 18/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

35.  19020614 Nguyễn Hoài Sơn 27/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19020616 Bùi Ngọc Tài 18/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

37.  19020619 Cao Đức Tân 27/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

38.  19020618 Dương Văn Tân 15/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

39.  19020631 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/08/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-R 

40.  19020633 Nguyễn Văn Thìn 19/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

41.  19020644 Ngô Sỹ Trung 28/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

42.  19020647 Nguyễn Quang Trường 15/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

43.  19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K64XD KHÓA QH-2019-I/CQ  

Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  19020879 Lê Đức Anh 07/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

2.  19020878 Lê Hải Anh 27/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

3.  19020881 Lê Tuấn Anh 18/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

4.  19020883 Nguyễn Tuấn Anh 25/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

5.  19020882 Phạm Quang Anh 04/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

6.  19020877 Trần Minh Anh 05/01/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-XD 

7.  19020880 Trịnh Đình Đức Anh 22/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

8.  19020885 Mai Văn Bộ 29/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

9.  19020886 Trương Trọng Chiến 26/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

10.  19020887 Nguyễn Văn Chinh 15/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

11.  19020905 Nguyễn Mạnh Dũng 29/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

12.  19020910 Lê Ngọc Duy 04/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

13.  19020909 Nguyễn Quang Duy 16/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

14.  19020906 Ngô Đình Dương 28/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

15.  19020907 Lê Công Dưỡng 24/03/2000 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

16.  19020893 Phạm Tuấn Đạt 24/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

17.  19020894 Phan Quốc Đạt 31/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

18.  19020891 Tống Xuân Đạt 15/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

19.  19020892 Trần Tiến Đạt 28/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

20.  19020889 Trương Quốc Đạt 01/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

21.  19020897 Hoàng Văn Đức 02/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

22.  19020896 Lê Đàm Hồng Đức 27/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

23.  19020901 Phan Xuân Đức 15/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

24.  19020898 Trần Lê Đức 14/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

25.  19020899 Vũ Minh Đức 12/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

26.  19020913 Cù Thanh Hà 06/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

27.  19020914 Phạm Hoàng Hà 07/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

28.  19020912 Trần Văn Hà 17/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

29.  19020916 Nguyễn Văn Hân 09/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

30.  19020918 Đỗ Hoàng Hiệp 18/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

31.  19020917 Nguyễn Khánh Hiệp 05/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

32.  19020919 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

33.  19020920 Phạm Trung Hiếu 23/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

34.  19020922 Đào Mạnh Hoàng 29/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

35.  19020923 Đặng Thế Hoàng 04/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

36.  19020925 Nguyễn Huy Hoàng 22/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

37.  19020932 Đồng Văn Huy 07/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

38.  19020931 Lê Xuân Huy 09/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

39.  19020935 Nguyễn Đức Huy 27/05/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

40.  19020933 Phạm Quốc Huy 01/03/2000 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

41.  19020936 Phạm Thị Huyền 31/07/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-XD 

42.  19020930 Nguyễn Lâm Vĩnh Hưng 20/08/1999 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

43.  19020929 Nguyễn Thái Hưng 08/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

44.  19020928 Trần Duy Hưng 10/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

45.  19020937 Hoàng Xuân Khoa 30/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

46.  19020938 Bùi Đình Khôi 17/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

47.  19020941 Hoàng Hách Trung Kiên 17/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

48.  19020939 Hoàng Kim Trung Kiên 23/09/2000 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

49.  19020940 Vũ Trung Kiên 16/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

50.  19020942 Nguyễn Hoàng Linh 25/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

51.  19020943 Lê Đức Lộc 21/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

52.  19020945 Trần Văn Luật 17/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

53.  19020947 Hoàng Viết Lưu 24/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

54.  19020948 Hà Văn Mạnh 23/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

55.  19020951 Hoàng Công Mạnh 09/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

56.  19020953 Hán Văn Minh 19/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

57.  19020954 Vũ Đình Minh 16/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

58.  19020960 Đặng Phương Nam 07/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

59.  19020957 Đỗ Thành Nam 23/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

60.  19020959 Nguyễn Hồ Nam 22/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

61.  19020956 Nguyễn Ngọc Nam 22/07/1999 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

62.  19020962 Nguyễn Cảnh Nguyên 06/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

63.  19020963 Trần Văn Ninh 28/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

64.  19020964 Đoàn Dương Phúc 25/12/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

65.  19020965 Trần Duy Phúc 13/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

66.  19020966 Cao Thanh Phương 11/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

67.  19020970 Phạm Minh Quang 24/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

68.  19020967 Nguyễn Đăng Quân 20/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

69.  19020971 Nguyễn Ngọc Sơn 18/11/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

70.  19020972 Thân Văn Sơn 21/03/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

71.  19020975 Đỗ Trung Tá 26/04/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

72.  19020976 Phạm Hoàng Thạch 04/02/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

73.  19020978 Đinh Hồng Thái 22/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

74.  19020977 Nguyễn Văn Thái 01/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

75.  19020981 Nguyễn Thị Thảo 14/10/2001 Nữ QH-2019-I/CQ-XD 

76.  19020979 Nguyễn Hữu Thắng 07/08/1997 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

77.  19020980 Nguyễn Xuân Thắng 05/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

78.  19020982 Tạ Huy Thiên 14/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

79.  19020983 Nguyễn Văn Thông 27/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

80.  19020987 Vũ Huy Trình 20/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

81.  19020988 Nguyễn Văn Trung 02/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

82.  19020990 Bùi Văn Trường 12/06/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

83.  19020989 Vũ Xuân Trường 26/01/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

84.  19020991 Nguyễn Thành Trưởng 27/07/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

85.  19020994 Nguyễn Văn Tuyến 20/10/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

86.  19020995 Nghiêm Xuân Việt 28/09/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

87.  19020996 Đỗ Thành Vinh 13/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

88.  19020997 Chu Nguyên Vũ 24/08/2001 Nam QH-2019-I/CQ-XD 

 


